
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.43.07.310.0CÐ Đ, ĐT 16A23/04/1998ĐứcĐặng Khiêm03031610211

4.83.07.34.0CÐ Đ, ĐT 16A20/08/1997HòaTrần Công03031610302

5.44.07.06.0CÐ Đ, ĐT 16A02/08/1998HưngVõ Hữu03031610373

5.15.06.31.0CÐ Đ, ĐT 16A16/06/1997LượngĐỗ Nguyễn Hoàng03031610504

5.94.08.07.0CÐ Đ, ĐT 16A27/03/1998NhânNguyễn Trọng03031610595

5.66.06.31.0CÐ Đ, ĐT 16A24/10/1998ThốngNguyễn Phước03031610896

6.35.07.77.0CÐ Đ, ĐT 16A15/02/1998TuấnPhạm Quốc03031610957

6.35.07.010.0CÐ Đ, ĐT 16A12/09/1998VinhĐoàn Phước03031610998

5.04.06.64.0CÐ Đ, ĐT 16B20/11/1998DươngNgô Xuân03031611189

5.85.06.67.0CÐ Đ, ĐT 16B04/11/1997ThuậnTrần Quốc030316117910

5.54.07.36.0CÐ Đ, ĐT 16B28/02/1997ToànNguyễn Trọng030316118211

5.85.06.67.0CÐ Đ, ĐT 16B02/02/1998TuyếnLê Quang030316118812

5.13.07.37.0CÐ Đ, ĐT 16C20/10/97NhânDương Trọng030315126813

5.54.06.310.0CÐ Đ, ĐT 16C16/06/1998DanhTrần Đặng030316121014

6.25.06.710.0CÐ Đ, ĐT 16C17/11/1996PhùngNguyễn Thượng030316124815

5.44.06.010.0CÐ Đ, ĐT 16C24/05/1998QuốcNguyễn Dương030316125316

H.Ghép -
CÐĐĐT15C0.00.05.04.0CÐ ĐĐT 15C15/06/97TiếnNguyễn Thanh030315130217

6.16.06.07.0CÐ Đ, ĐT 16D01/02/1998DuyTrần Hoàng Phương030316129918

5.75.07.04.0CÐ Đ, ĐT 16D30/01/1998KiệtBùi Tuấn030316132419

5.96.05.09.0CÐ Đ, ĐT 16D15/01/1998TuânBùi Duy030316137520

5.26.05.31.0CÐ Đ, ĐT 16D15/06/1998TúNguyễn Hoàng Thanh030316138121

5.86.06.04.0CÐ Đ, ĐT 16D03/07/1998ViệtTô Minh030316138622

5.96.06.34.0CÐ Đ, ĐT 16D30/05/1998VinhNguyễn Hữu030316139023

H.Ghép -
CÐĐĐT15ĐTF5.95.06.77.0

CÐ ĐĐT
15ĐTF

27/01/97TânTrần Trọng030315128924

5.76.05.55.0CÐ Đ, ĐT 16E05/01/96ViễnĐỗ Minh030315154825

5.37.03.54.0CÐ Đ, ĐT 16E12/10/1998BãoTrần Quốc030316139726

6.05.06.59.0CÐ Đ, ĐT 16E11/06/1998ChươngHà Trọng030316140127

5.36.04.07.0CÐ Đ, ĐT 16E01/11/1998DuyHoàng Văn030316140728

5.36.04.55.0CÐ Đ, ĐT 16E28/02/1998DũngĐoàn Quốc030316141029

5.96.05.57.0CÐ Đ, ĐT 16E26/02/1998ĐàiTrịnh Minh030316141230

5.65.05.59.0CÐ Đ, ĐT 16E14/01/1996HảiHà Văn030316141931

6.25.07.57.0CÐ Đ, ĐT 16E25/08/1998HằngLê Thanh030316142132

6.76.07.09.0CÐ Đ, ĐT 16E21/08/1998HiếuVõ Thành030316142433
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.27.05.55.0CÐ Đ, ĐT 16E24/03/1998KhangNguyễn Minh030316142834

4.43.06.05.0CÐ Đ, ĐT 16E21/10/1998PhiNguyễn Hữu030316145435

5.34.06.09.0CÐ Đ, ĐT 16E26/11/1998SangNguyễn Đăng030316146336

5.87.04.55.0CÐ Đ, ĐT 16E07/08/1996SơnBùi Công030316146437

6.17.05.06.0CÐ Đ, ĐT 16E02/12/1998ThanhVõ Tấn030316147038

6.87.06.09.0CÐ Đ, ĐT 16E28/05/1998ThiệnHuỳnh Đăng030316147539

6.26.06.56.0CÐ Đ, ĐT 16E22/04/1998ThuậnVương Thái030316147640

5.16.04.53.0CÐ Đ, ĐT 16E16/08/1998TuấnLê Quang030316148541

6.57.07.02.0CÐ Đ, ĐT 16F17/10/97TrungNguyễn Hoàng030315165042

5.04.07.02.0CÐ Đ, ĐT 16F04/04/1998BìnhPhạm Công030316149543

5.55.06.06.0CÐ Đ, ĐT 16F02/06/1998HảiBùi Hồng030316151344

5.86.06.04.0CÐ Đ, ĐT 16F05/03/1998HùngHuỳnh Ngọc030316152645

7.77.08.010.0CÐ Đ, ĐT 16F27/10/1998MẫnNguyễn Trọng030316154146

6.46.06.010.0CÐ Đ, ĐT 16F20/07/1998TrọngHuỳnh Văn030316157947

5.45.06.34.0CÐ Đ, ĐT 16F24/01/1996TrungLê Văn030316158048

4.75.05.02.0CÐ Đ, ĐT 16F21/11/1997TuyếnKiều Đình030316158549

5.45.05.76.0CÐ Đ, ĐT 16G03/03/1998CườngNguyễn Hoài030316160050

5.45.06.34.0CÐ Đ, ĐT 16G21/02/1998KhươngVõ Minh030316163351

6.05.06.310.0CÐ Đ, ĐT 16G30/08/1998PhongLâm Quốc030316165052

H.Ghép -
CÐĐĐT15G5.03.06.310.0CÐ ĐĐT 15G04/04/97DũngHà Minh030315167853
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